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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG QUẢN LÝ THỦY SẢN
· Tiếng Anh: ADAPTATION OF FISHERIES TO CLIMATE CHANGE





Mã học phần:
FIE354


Số tín chỉ:

02
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết:
Biến đổi khí hậu; Quản lý khai thác thủy sản. 
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chung, các khái niệm về thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến lĩnh vực quản lý thủy sản ở Việt Nam; Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến nghề cá Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung cũng như các biện pháp thích ứng với những tác động này.
3. Mục tiêu:
Học phần này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam; Hiểu biết về hiện trạng ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá (ven bờ) Việt Nam; phân tích và nắm được các phương pháp cơ bản trong kịch bản biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Nắm, mô tả được các khái niệm cơ bản của biến đổi khí hậu. Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa khí hậu và thời tiết.
b) Nắm được nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu (BĐKH) và các ảnh hưởng chính đang xảy ra.
c) Hệ thống hóa tổng quan ảnh hưởng biến đổi khí hâu trên toàn cầu, Việt Nam và các biện pháp thích ứng hiện nay.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
	Khái niệm liên quan đến Biến đổi Khí hậu
Khí quyển

Thời tiết

Khí hậu 

Khí nhà kính và Hiệu ứng nhà kính

Biến đổi khí hậu (BĐKH)
	a,b,c
	4
	0

	2

2.1

2.2
2.3

2.4
	Những nguyên nhân, tác hại của Biến đổi khí hậu
Nguyên nhân do tự nhiên

Nguyên nhân do con người

Ảnh hưởng BĐKH trong khai thác thủy sản
Ảnh hưởng BĐKH trong nuôi trồng thủy sản
	b,c,d
	6
	0

	3
3.1

3.2
	Nhận định và kịch bản Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam

Kịch bản BĐKH toàn cầu

Kịch bản BĐKH ở Việt Nam

Nhận định về xu hướng trong thời gian tới
	c,d
	5
	3

	4
4.1

4.2

4.3
	Giới thiệu các biện pháp thích ứng đang được thế giới áp dụng hiện nay đối với BĐKH
Thích ứng vơi BĐKH trong khai thác thủy sản

Thích ứng BĐKH trong nuôi trồng thủy sản

Thích ứng với BĐKH trong an ninh lượng thực toàn cầu.
	c,d,e
	8
	4


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Tim Daw, W. Neil Adger and Katrina Brown
	Climate change and capture
fisheries: potential impacts,
adaptation and mitigation
	2009
	WorldFish Center
	Bộ môn khai thác
	x
	

	2
	Mohamed Behnassi
	Vulnerability of Agriculture, water and Fisheries to Climate change
	2014
	Springer Dordrecht Heidelberg 
	Bộ môn khai thác
	
	x

	3
	P. Schmidt-Thomé
	Climate Change Adaptation Measures in Vietnam
	2015
	SpringerBriefs in Earth Sciences
	Bộ môn khai thác
	x
	

	4
	Phạm Khôi Nguyên
	Climate change, Sea level rise scenarios for Vietnam
	2009
	Bộ Tài nguyên Môi trường
	Bộ môn khai thác
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	a,b,c
	10

	2
	Báo cáo Seminar
	c,d,e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	b,c
	10

	4
	Tiểu luận
	d,e
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	c,d,e
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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TRƯỞNG KHOA/VIỆN
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